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Phụ lục I
CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 
TIẾP TỤC ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN PHẠM VI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH AN GIANG (MỚI) 
CHO ĐẾN KHI CÓ VĂN BẢN THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	STT
	TÊN LOẠI, SỐ KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH, TÊN GỌI VĂN BẢN
	GHI CHÚ

	1. 
	Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang
	

	2. 
	Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	3. 
	Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	4. 
	Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước
	

	5. 
	Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	6. 
	Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	

	7. 
	Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	8. 
	Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	9. 
	Quyết định số 81/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	

	10. 
	Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang
	

	11. 
	Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	12. 
	Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang
	

	13. 
	Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 ban hành Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang
	

	14. 
	Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND
	

	15. 
	Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 11/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc quản lý của tỉnh An Giang
	

	16. 
	Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND  ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	17. 
	Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang
	

	18. 
	Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND
	

	19. 
	Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin điện tử công cộng tại khu vực cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	20. 
	Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	21. 
	Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND
	

	22. 
	Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang
	

	23. 
	Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
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Phụ lục II
CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH 
TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 TIẾP TỤC ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN PHẠM VI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH AN GIANG (CŨ) 
CHO ĐẾN KHI CÓ VĂN BẢN THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	STT
	TÊN LOẠI, SỐ KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH, TÊN GỌI VĂN BẢN
	GHI CHÚ

	1. 
	Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	2. 
	Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND
	






Phụ lục III
CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH 
TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 TIẾP TỤC ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN PHẠM VI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG (CŨ) CHO ĐẾN KHI CÓ VĂN BẢN THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	STT
	TÊN LOẠI, SỐ KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH, TÊN GỌI VĂN BẢN
	GHI CHÚ

	1
	Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nước mắm Phú Quốc
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Phụ lục IV
CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG, TỈNH KIÊN GIANG
BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỊ BÃI BỎ
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	STT
	TÊN LOẠI, SỐ KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH, TÊN GỌI VĂN BẢN
	GHI CHÚ

	1. 
	Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	2. 
	Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	3. 
	Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	4. 
	Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	5. 
	Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	6. 
	Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	7. 
	Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	8. 
	Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 26/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND
	

	9. 
	Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng dữ liệu mở tỉnh An Giang
	

	10. 
	Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND ngày 27/08/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về củng cố, nâng cấp đài truyền thanh cơ sở
	

	11. 
	Chỉ thị số  13/2012/CT-UBND ngày 19/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh An Giang
	



